
 

 

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ 

          KHỐI MỘT 
 

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2023 

BÀI ÔN TẬP HÈ TRỰC TUYẾN 

MÔN: TOÁN 

Bài 1: 

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

60;…..; …...;….., 64;                     65; …..; 67;…..;…..; 70      

71;…..; 73;…..;…...; 76;       77; …..; …..; 80  

b. Viết các số: 

               Bốn mươi ba:............                            Ba mươi hai:.............. 

               Chín mươi bảy:.........                            Hai mươi tám:........... 

c.  Tính: 

58cm + 40cm  = ….........                               57 + 2 - 4  = ….............        

14 cm + 25 cm – 5 cm = ….............  45 + 10 – 20 = ….......... 

 

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

.            ..............................           ................................. 

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

  3  +  63    99  –  48         54  +  45           65  –  23             20  –  10   

  

        

 

Bài 4:  Hình vẽ bên có: 

….. hình vuông 

….. hình tam giác 
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Bài 5: <,  >, = : 

 

     27      31    56 - 14  46 - 14 

 

94 – 4     90    25 + 41  41 + 25 
    

     18              40 – 20      34 + 11   46 – 23        

 

Bài 6: Viết phép tính và điền sơ đồ tách – gộp phù hợp: 

Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học 

sinh?  

Phép tính: 
 

     

 

 

Bài 7: Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay là thứ tư ngày 24 thì:  

- Ngày hôm qua là thứ ……………… ngày…………… 

- Ngày mai là thứ ……………… ngày…………… 
  

 

CHÚC CÁC BẠN 

 LÀM BÀI TỐT NHÉ! 
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